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1 Lâm Thị Sáng 1/1 Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 3

2 Huỳnh Ngọc Thuý 1/8 Khối phó K1 Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 6

3 Phan Thị Dung 2/6 Thủy + Tuyết 2 Nội dung 1, 2, 5

4 Phạm Thị Hồng Nga 3/5 Khối phó K3 Chính + Tuyết 3 Nội dung 1, 2, 4

5 Nguyễn Thị Hường 4/4 K/trưởng K4 Chính + Hường Nội dung 1, 2, 3

6 Hồ Thị Anh Tuyết 5/3 Chính + Trang Nội dung 1, 2, 6

7 Đặng Thị Mỹ Lệ 1/2 Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 4

8 Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
1/9 Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 3

9 Phan Thị Ngọc Mai 2/7 Khối phó K2 Thủy + Tuyết 2 Nội dung 1, 2, 6

10 Phạm Thị Phượng 3/6 Chính + Tuyết 3 Nội dung 1, 2, 5

11 Nguyễn Thị Nga 4/5 Chính + Hường Nội dung 1, 2, 4

12 Trần Thanh Bình 5/4 Chính + Trang Nội dung 1, 2, 3

13 Phan Thị Thuỳ Trang 3/2 Chính + Tuyết 3 Nội dung 1, 2, 5

14 Phạm Thị Hải Yến 1/3 K/trưởng K1 Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 5

15 Trần Thị Kim Loan 2/1 Thủy + Tuyết 2 Nội dung 1, 2, 4

16 Nguyễn Thị Dung 2/8 Thủy + Tuyết 2 Nội dung 1, 2, 3

17 Nguyễn Thị Thu Hồng 3/7 Chính + Tuyết 3 Nội dung 1, 2, 6

18 Nguyễn Thị Ngoan 4/6 Chính + Hường Nội dung 1, 2, 5

19 Trang Vinh Huê 5/5 Khối phó K5 Chính + Trang Nội dung 1, 2, 4

20 Lê Thị Minh 1/4 Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 6

21 Lê Thị Kim Loan 2/2 Thủy + Tuyết 2 Nội dung 1, 2, 5

22 Đỗ Duy Ân 3/1 Chính + Tuyết 3 Nội dung 1, 2, 4

23 Nguyễn Hà Thu 3/8 Chính + Tuyết 3 Nội dung 1, 2, 3

24 Nguyễn Thị Phi Yến 4/7 Chính + Hường Nội dung 1, 2, 6

25 Ngô Thị Thanh Vân 5/6 Chính + Trang Nội dung 1, 2, 5

26 Nguyễn Thị Thu 1/5 Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 3

(Kèm theo Kế hoạch kiểm tra số: 165/KH-TP ngày 21 tháng 9 năm 2015)
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27 Võ Thị Phương Trang 2/3 Thủy + Tuyết 2 Nội dung 1, 2, 6

28 Võ Thị Phương Hoa 4/1 Khối phó K4 Chính + Hường Nội dung 1, 2, 4

29 Liêu Tấn Tài 4/8 CTCĐ Chính + Hường Nội dung 1, 2, 3

30 Trần Thị Bích Ngân 1/6 Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 4

31 Nguyễn Thị Tuyết 2/4 K/trưởng K2 Thủy + Tuyết 2 Nội dung 1, 2, 3

32 Văn Thị Hạnh 3/3 Chính + Tuyết 3 Nội dung 1, 2, 6

33 Hồ Thanh Tùng 4/2 Chính + Hường Nội dung 1, 2, 5

34 Lê Thị Minh Trang 5/1 K/trưởng K5 Chính + Trang Nội dung 1, 2, 4

35 Nguyễn Thị Phương 

Tuyền
Dạy TA Chính + Trang Nội dung 1, 2, 3

36 Trịnh Thị Thu Hiền Dạy TD Chính + Trang Nội dung 1, 2, 6

37 Nguyễn Ngọc Diễm 

Trang
1/7 TB TTrND Thủy + Yến Nội dung 1, 2, 5

38 Phan Thị Nguyên 

Minh
2/5 Thủy + Tuyết 2 Nội dung 1, 2, 4

39 Trần Thị Ánh Tuyết 3/4 K/trưởng K3 Chính + Tuyết 3 Nội dung 1, 2, 3

40 Nguyễn Hà Thế 

Phương
4/3 Chính + Hường Nội dung 1, 2, 6

41 Võ Thị Kim Anh 5/2 Chính + Trang Nội dung 1, 2, 5

42 Võ Thị Mai Dạy TA Chính + Trang Nội dung 1, 2, 5
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